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1 Nguyễn Ngọc Lan Anh 5 8 2010 Nữ TP. Hồ Chí Minh 32 11 9 1 Phường Bình Thọ

2 Đoàn Thế Anh 26 5 2010 Nam TP. Hồ Chí Minh 11 Hòa Bình 4 4 Phường Bình Thọ

3 Trương Nguyên Bảo 23 2 2010 Nam Tỉnh Đồng Nai 44 6 10 2 Phường Bình Thọ

4 Trần Cao Gia Bảo 13 3 2010 Nam TP. Hồ Chí Minh 18 Đoàn Kết 5 3 Phường Bình Thọ

5 Nguyễn Vũ Linh Đan 23 1 2010 Nữ TP. Hồ Chí Minh 1/14 1 4 2 Phường Bình Thọ

6 Nguyễn Hoàng Ánh Dương 28 1 2010 Nữ TP. Hồ Chí Minh 21 Nguyễn Bá Luật 4 2 Phường Bình Thọ

7 Bùi Minh Hà 8 1 2010 Nữ Phú Thọ 102 Đặng Văn Bi 3 2 Phường Bình Thọ

8 Phạm Hồng Hải 14 9 2010 Nam TP. Hồ Chí Minh 1/8 đường 1 8 2 Phường Bình Thọ

9 Nguyễn Trương Kim Hằng 28 5 2010 Nữ TP. Hồ Chí Minh 1/5 1 8 2 Phường Bình Thọ

10 Đinh Hồng Hạnh 7 5 2010 Nữ TP. Hồ Chí Minh 22 Lê Quí Đôn 10 3 Phường Bình Thọ

11 Hồ Gia Hào 25 11 2010 Nam TP. Hồ Chí Minh 66A Hữu Nghị 6 3 Phường Bình Thọ

12 Diệp Đình Hưng 28 4 2010 Nam TP. Hồ Chí Minh 5/25 Hữu Nghị 3 Phường Bình Thọ

13 Thái Quang Huy 4 1 2010 Nam TP. Hồ Chí Minh 17/3 Dân Chủ 4 2 Phường Bình Thọ

14 Đỗ Lê Gia Huy 18 1 2010 Nam TP. Hồ Chí Minh 20/4 đường 13 5 1 Phường Bình Thọ

15 Nguyễn Ngọc Thụy Khanh 2 3 2010 Nữ TP. Hồ Chí Minh 41 4 4 2 Phường Bình Thọ

16 Nguyễn Bảo Khánh 18 5 2010 Nam TP. Hồ Chí Minh 7 4 5 2 Phường Bình Thọ

17 Nguyễn Phạm Hoàng Kim 1 12 2010 Nam TP. Hồ Chí Minh 1 2 3 2 Phường Bình Thọ

18 Phạm Chi Lâm 1 3 2010 Nữ Tỉnh Bến Tre 15/6A 4 7 2 Phường Bình Thọ

19 Phan Huy Lâm 27 4 2009 Nam TP. Hồ Chí Minh 41/10 13 3 1 Phường Bình Thọ

20 Nguyễn Phi Long 21 9 2010 Nam TP. Hồ Chí Minh 64/10 Võ Văn Ngân 1 1 Phường Bình Thọ

21 Đinh Hồng Minh 7 5 2010 Nữ TP. Hồ Chí Minh 2 Chân Lý 10 3 Phường Bình Thọ

22 Phạm Tuệ Mỹ 29 11 2010 Nữ TP. Hồ Chí Minh 11/3 1 8 2 Phường Bình Thọ

23 Trần Kỳ Kim Ngân 7 5 2010 Nữ TP. Hồ Chí Minh 53/6 4 4 2 Phường Bình Thọ

24 Phan Nghĩa 8 11 2010 Nam TP. Hồ Chí Minh 41/2 Đường 13 3 1 Phường Bình Thọ

25 Trần Lê Thảo Nguyên 19 1 2010 Nữ TP. Hồ Chí Minh 35/8/1A 4 4 1 Phường Bình Thọ

26 Phan Nhân 8 11 2010 Nam TP. Hồ Chí Minh 41/2 Đường 13 3 1 Phường Bình Thọ

27 Phạm Minh Nhật 2 1 2010 Nam TP. Hồ Chí Minh 53/3 4 4 2 Phường Bình Thọ

28 Đào Quỳnh Như 5 11 2010 Nữ TP. Hồ Chí Minh 348 Võ Văn Ngân 8 3 Phường Bình Thọ

29 Nguyễn Hoàng Phúc 21 3 2010 Nam TP. Hồ Chí Minh 52 Đặng Văn Bi 1 4 Phường Bình Thọ

30 Trần Minh Phương 5 12 2010 Nữ TP. Hồ Chí Minh 4A Công Lý 1 4 Phường Bình Thọ

31 Nguyễn Trang Thanh Phương 28 11 2010 Nam TP. Hồ Chí Minh 21 Bắc Ái 2 3 Phường Bình Thọ

32 Nguyễn Ngọc Như Quỳnh 23 8 2010 Nữ TP. Hồ Chí Minh 10 2 3 2 Phường Bình Thọ

33 Đào Nguyễn Như Quỳnh 8 1 2010 Nữ TP. Hồ Chí Minh 192 Đặng Văn Bi 2 1 Phường Bình Thọ

34 Phạm Ngọc Trúc Quỳnh 25 9 2010 Nữ TP. Hồ Chí Minh 1 4 5 2 Phường Bình Thọ

35 Vũ Phạm Thiên Thanh 4 4 2010 Nữ TP. Hồ Chí Minh 11B 2 3 2 Phường Bình Thọ

36 Vũ Nguyễn Anh Thư 13 9 2010 Nữ TP. Hồ Chí Minh 22 6 12 2 Phường Bình Thọ

37 Nguyễn Hương Thùy Trân 25 11 2010 Nữ TP. Hồ Chí Minh 24 9 2 2 Phường Bình Thọ

38 Nguyễn Thành Truân 6 10 2010 Nam Cần Thơ 158/13 Võ Văn Ngân 7 1 Phường Bình Thọ

39 Trương Thanh Tuấn 23 4 2008 Nam TP. Hồ Chí Minh 8/17 13 4 1 Phường Bình Thọ

40 Phạm Nguyễn Thảo Vy 8 5 2010 Nữ TP. Hồ Chí Minh 39 Dân Chủ 8 2 Phường Bình Thọ
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Số điện thoại
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